
Năm ban 

hành

Cao đẳng 

1 Kỹ năng mềm

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Đặng Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Hải Lý

2025
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Dùng chung các 

nghề

2
Tổng quan du lịch và cơ 

sở lưu trú
Nguyễn Thị Oanh 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Dùng chung các 

nghề

3 Tâm lý khách du lịch Đặng Thị Thanh Thúy 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Giáo trình nội bộ

4 Nghiệp vụ hành chính Nguyễn Thị Bích Liên 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Giáo trình nội bộ

5 Tiếng Anh du lịch Vũ Thanh Thủy 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Giáo trình nội bộ

6 Quản trị nhân lực Nguyễn Thị Bích Liên 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Giáo trình nội bộ

7
Thiết kế sản phẩm dịch vụ 

du lịch và lữ hành

Thiết kế điều hành tour -  CĐ 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Nguyễn Thị Hằng Yến, 

Năm 2020

Tô Nguyễn Bích Ngọc x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

8
Quan hệ khách hàng và 

truyền thông du lịch
Đặng Vũ Hà 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Giáo trình nội bộ

Tên giáo trình lựa chọn

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH 

Nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - trình độ Cao đẳng  năm 2023

TT Tên MH/MĐ/Tên giáo trình Tác giả/người lựa chọn Nơi xuất bản Ghi chú



Năm ban 

hành

Cao đẳng 

Tên giáo trình lựa chọnTT Tên MH/MĐ/Tên giáo trình Tác giả/người lựa chọn Nơi xuất bản Ghi chú

9
Điều hành tổ chức thực 

hiện chương trình du lịch
Nguyễn Thị Hằng Yến 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Giáo trình nội bộ

10
Quản lý kinh doanh dịch 

vụ du lịch và lữ hành
Nguyễn Thị Oanh 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Giáo trình nội bộ

11 Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn du lịch - CĐ Quản

trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

Tô Nguyễn Bích Ngọc, năm

2020 

Tô Nguyễn Bích Ngọc x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

12 Phục vụ buồng

Phục vụ buồng trong cơ sở lưu 

trú – TC nghiệp vụ nhà hàng 

chất lượng cao, Đồng Thị Thu 

Huyền, năm 2023

Nguyễn Thị Lê Ngân x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ


